CẦU NGUYỆN
Diệu Nguyên

I. Cầu nguyện là gì?

Theo Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ Học Hà Nội, Cầu nguyện là cầu xin thần linh ban cho điều tốt lành.

Vậy, đây là một hoạt động tâm linh gồm có 3 yếu tố: người cầu nguyện (người có tín ngưỡng, có đức tin), Đấng Thiêng Liêng mà người cầu nguyện tin tưởng hướng đến và điều cầu xin. 
Đức Quảng Đức Chơn Tiên dạy:
“Đây là một việc làm thuộc về sự giao cảm tâm linh giữa hai cõi sắc không. Có cảm, có tín thành thì có ứng thông biến hóa.”

(Cầu nguyện giống như chúng ta mở công tắc đèn cho đèn bật sáng, mở nút vặn tivi hay radio để bắt được làn sóng âm thanh hay hình ảnh đang phát liên tục trong không gian quanh ta, quay số điện thoại thì đầu dây bên kia mới có người trả lời.)
Cần phân biệt giữa cầu nguyện trong tinh thần chánh tín và cầu xin trong tinh thần mê tín.
a) Cầu xin trong tinh thần mê tín
Đức Minh Đức Đạo Nhơn dạy:

“Thế thường người đời hay quan niệm sự cầu nguyện là được đáp ứng theo ý muốn với lời van vái hiến dâng lễ lộc cúng bái. Sự cầu nguyện chỉ quan trọng đối với người đời khi hữu sự, khi hoạn nạn. Ngoài ra, sự cầu nguyện còn được lạm dụng trong vấn đề vay mượn trước Thiêng Liêng…”

- Đức Quan Âm Bồ Tát dạy rằng thế nhân thường hay cầu xin Trời Phật:

“Cho gia đạo trong ngoài an bỉ,

Cho đàn con ứng thí thủ khoa,

Và cho lớn bé trẻ già,

Làm ăn thạnh mậu cửa nhà sum sê.

Tôi sẽ nguyện đem về cho Phật,

Hoa quả trà chồng chất đầy bàn,

Hương thơm trầm tốt trà nhang,

Rượu lê trà cúc bĩ bàng thiếu chi.

Xin chư Phật từ bi gia hộ,

Cho chồng tôi thi đỗ quan cao,

Để cầm vận mạng phong trào,

Đi đâu dân chúng chạy sau rần rần.

Đó là tu theo phần mê tín,

Phật Tiên đâu ưa nịnh ưa dua,

Mà đem lễ vật đến chùa,

Đặt điều kiện để bán mua Phật Trời.”

Trong truyện Thất Chân Nhân Quả có ghi lại đoạn bà Tôn Bất Nhị giảng giải cho bọn cướp từng rắp tâm làm hại bà:

[Một tên] còn tham tài, nghe dứt liền hỏi: Thưa bà, không biết làm sao mà cầu đặng phước? Tôn Bất Nhị nói: Phước đâu mà cầu? Mình làm phải thì đặng phước gặp phước, chớ không nên cầu phước. Nếu nói như ngươi ai muốn cầu cũng đặng, chắc là cả thảy cũng đặng giàu sang! Có câu: “Làm lành đặng phước, làm dữ mắc họa”. Đó là lẽ tự nhiên của trời đất định rồi. Họa phước tự mình làm, cũng như: “Học thì nên, không học thì dốt.” Sách không học, mà biết chữ sao đặng? Ta nói nhón ít điều chắc lẽ ngươi cũng thấu. Tên ấy nghe nói, quỳ lạy tự tỉnh, từ ấy đến sau anh em ở đó tu luyện đặng hơn mười năm, kẻ trước người sau quy lần, đều đặng siêu thăng hết thảy. 

Như vậy, chúng ta hãy làm phước chứ đừng cầu phước.

Người hiểu luật Nhân Quả, hiểu đạo, chỉ lo làm phước, không cần cầu phước mà phước vẫn tới.

Còn người không biết luật Nhân Quả, không lo làm phước, mà chỉ lo cầu phước, cầu hoài cũng không được, vì có làm đâu mà được.

Lại còn có người mê tín, tin tưởng vào hạ đẳng thiêng liêng, cầu xin danh lợi tình tiền rồi sát sanh để làm lễ vật cúng tế đáp lễ, thế là tạo thêm nghiệp ác cho mình. 

- Khi hữu sự, khi hoạn nạn mới cầu nguyện:
Ngày trước, có một chàng thanh niên con nhà đạo, lớn lên giữa thời quốc gia ly loạn, phận làm trai đành phải xông pha ngoài trận mạc. Trong tình cảnh nguy khốn giữa làn tên mũi đạn nơi chiến trường, anh đã khẩn vái Đức Lê Đại Tiên. Nhưng sau đó, được bình yên rồi, anh lại quên mất bổn phận tu hành. Ngài đã giáng dạy như sau:

“NHM! Khi còn ngoài mặt trận thì nhà ngươi nguyện vái Ta, nay qua khỏi thì ngươi quên Ta, nhưng lòng từ bi Ta vẫn dang tay dẫn độ.

Phước nhà đang hưởng bởi cha tu, 

Chẳng biết vun bồi, vốn kẻ ngu,

Nếu biết khôn hồn nương bóng đạo, 

Không còn ngày tháng để ngao du.”

- Sự cầu nguyện còn là sự vay mượn trước Thiêng Liêng:
Ví dụ như cầu xin cho cha mẹ hay bản thân được hết bệnh, nguyện sẽ ăn chay để đền bù…

b) Ý nghĩa đúng đắn và thanh cao của sự cầu nguyện đã được Đức Minh Đức Đạo Nhơn giảng dạy như sau:

“Cầu nguyện tức là tìm sự ước muốn, ước nguyện của chính mình. Muốn tìm cho đặng những điều ấy, phải thật tâm để tìm trong giờ phút thiêng liêng hằng ngày giữa cuộc sống. Giờ phút thiêng liêng ấy luôn luôn đến với những tâm hồn vô tư minh chánh hằng nghĩ đến sự sống còn trong lẽ đạo. Những người ấy không ước vọng gì riêng tư cho cá nhân mình cả, vì họ đã thông thấu sự công bằng của Tạo Hóa. Bốn mùa tám tiết sanh trưởng thâu tàng không dời đổi, Tạo Hóa đã dành sẵn tất cả sự ước muốn của con người thánh thiện, không có điều nào hữu dư hay bất túc cả. Nên chi tiền nhân lưu lại những kinh điển, đủ phương pháp tế tự, mà vấn đề cầu nguyện được kết thúc vào bốn chữ “công đức vô lượng”đối với các bậc thánh vương vì thiên hạ, đối với người chân tu vì nhơn sanh vong kỷ vị tha. Vì sao cầu nguyện lại được công đức vô lượng? Đã bàn qua hai chữ cầu nguyện, tất phải nói đến công đức để mỗi người đều ý thức đến sự quan trọng của lời cầu nguyện. Theo Phật gia có nói: Mỗi người đều có Phật tánh, Phật tánh hằng tại trong Phật thân
 là pháp thân, hóa thân và báo thân. Công đức vô lượng sẽ là mầm để khởi ánh huệ đăng cho ba thể Phật ấy, nên nói rằng “Tự tánh bất ly thị công, ứng dụng vô nhiễm thị đức. Tự tu tánh thị công, tự tu thân thị đức. Niệm niệm vô gián thị công, tâm hành bình đẳng thị đức”. Tạm nói nghĩa như vầy: Không lìa tự tánh là công, lúc ứng dụng mà không nhiễm ngoại vật là đức. Mình biết tu lấy tánh mình để cho suất tánh đó là công, mình biết tu thân mình trọn lành đó là đức. Niệm niệm không bị xen lẫn thiên lệch loạn động mà không dứt chánh niệm là công, lòng hằng phẳng lặng xem tất cả đều bình đẳng là đức. Tóm lại, cầu nguyện mà được công đức không lường là do những tác dụng ấy, như khóa tịnh Đông chí vừa qua, chư tịnh viên nam nữ đã hành trì công đức vô lượng để đem lại sự hồi hướng cho đất nước đồng bào.

Ôi, lớn lao thay, lời cầu nguyện, tâm cầu nguyện. Kiểm điểm lại để mỗi khi nhắc đến hai tiếng cầu nguyện, phải liên tưởng ngay đến lý siêu việt và tác dụng uy linh của sự cầu nguyện.

Tệ Huynh cũng xin mừng cho chư hiền thiên ân hướng đạo và chư tịnh viên nam nữ trong khóa vừa qua. Nhưng cũng nói thêm là chưa đủ. Nỗi thống khổ điêu linh của đồng loại như lửa cháy muôn xe. Phải cần đến nước trong tịnh thủy bình mới mong chữa được. Dầu có gom hết sông, biển, rạch, ngòi, cũng không thể dập tắt được lửa dục của thế nhân. Nhưng mà tịnh thủy bình ở đâu bây giờ hỡi chư liệt vị? Nói đến tịnh thủy bình, chắc hẳn chư liệt vị hiện diện đây đa số – nếu không nói là hầu hết – đều nghĩ đến Đức Bồ Tát Quan Âm mới có tịnh thủy bình. Như vậy ai đi cầu Đức Quan Âm Bồ Tát để được tịnh thủy bình hầu chế ngự lửa dục trần gian? Chắc hẳn phải có Tôn Ngộ Không mới cầu viện được, mà Tôn Ngộ Không là gì? Nếu là một Thạch Hầu Vương xuất gia thì đã quá khứ lâu rồi, ở tận đời Đường bên Trung Hoa. Nếu không có Ngộ Không hẳn thế giới này phải tiêu diệt vì lửa dục rồi đây! 

Chư liệt vị ôi! Mượn hình nói Đạo, mượn sự cầu lý, Ngộ Không là giác ngộ, là gặp đặng, thấu đặng chỗ không. Tất cả mỗi người đều có một Ngộ Không ở trong lòng, nhưng không tôn nó lên thì nó ẩn mất. Bằng tôn Ngộ Không lên tất nhiên sẽ có người đi cầu viện Bồ Tát lấy tịnh thủy bình cho mà rưới tắt lửa nghiệp lực, lửa dục vọng, lửa oan cừu của thế gian.”

II. Vì sao phải cầu nguyện? Ích lợi của việc cầu nguyện.

1. Vì không đủ sức vượt qua những khó khăn chướng ngại, cám dỗ, thử thách trên đường tu hay trên đường thực thi sứ mạng nên cần đến tha lực của Thiêng Liêng. Đây chính là Thiên Nhơn hiệp nhứt. 
Đức Chúa Giêsu là một bậc Giáo chủ có đủ phép thần thông nhưng Ngài vẫn thường xuyên cầu nguyện Đức Chúa Cha:
- Có lần Ngài đi vào hoang địa, ăn chay và cầu nguyện suốt 40 ngày đêm và chiến thắng được sự cám dỗ của Sa tăng.

- Kinh Thánh đã ghi lại việc Chúa Giêsu cầu nguyện vào đêm trước ngày chịu khổ nạn (bị người Do Thái bắt đem lên vua Do Thái và Tổng Trấn của La Mã, bị kết án, lăng nhục, bị đánh đập, phải tự vác thập giá lên đồi Sọ và bị đóng đinh trên thập giá) như sau:

“Bấy giờ Đức Giê-su đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các môn đệ: ‘Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện.’ Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông: ‘Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.’ Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.’ Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: ‘Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.’ Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói: ‘Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.’ Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu. Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó. Bấy giờ Người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông: ‘Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!’”

- Có câu chuyện kể rằng: Một đêm nọ có người nằm mơ thấy đang đi cùng với Chúa dọc theo bờ biển. Trên bầu trời hiện ra những hình ảnh về cuộc đời của anh ta. Với từng giai đoạn của cuộc đời, anh đều nhận thấy có dấu chân của hai người trên cát, một của Chúa và một của anh, song hành với nhau. Tuy nhiên anh cũng nhận thấy có những quãng đường, chỉ còn lại dấu chân của một người và đó lại chính là những lúc anh lâm vào cảnh bi đát nhất, đau buồn nhất trong đời. Anh hỏi Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đã từng nói rằng một khi con theo Chúa thì Chúa sẽ luôn đồng hành cùng con trên suốt quãng đường đời. Thế mà con lại thấy rằng vào những lúc khó khăn rắc rối nhất trong cuộc đời con thì chỉ còn lại dấu chân của một người thôi. Con không hiểu vì sao lúc con cần Chúa nhất, Chúa lại bỏ con.”
Chúa đáp: “Con yêu quý của Ta! Ta yêu con và không bao giờ bỏ rơi con. Trong những lúc con đau khổ, khi con chỉ nhìn thấy có dấu chân của một người trên cát, đó là lúc Ta đang ẵm bồng đỡ nâng con trên tay.”

- Đức Chí Tôn từng dạy rằng tiếng kêu của một con kiến còn động đến Thầy huống chi là lời nguyện cầu than thở của chúng ta. Thầy bảo chúng ta than khổ cùng Thầy nhưng chúng ta nào có biết chính sự khổ ấy là sự ban ơn của Thầy. (Người tu cần phải gặp khó khăn gian khổ, khảo đảo thì mới trưởng thành và ngày một vững vàng hơn. Hơn nữa, có khó khăn gian khổ con người mới nhớ đến Đạo, đến Thiêng Liêng.)
2. Cầu nguyện để tiếp nhận được sự hộ trì của Thiêng Liêng trên bước đường tu học và hành đạo.
Đức Diệu Hạnh Tiên Nương dạy:

“Chư đạo tâm đạo hữu hãy ráng mà cầu nguyện, tu hành tinh tấn rồi sẽ được hộ trì ban ơn.”

Đức Mẹ dạy:

“Khi nào hữu sự, thành tâm nguyện cầu, Mẹ sẽ cho chư Tiên giúp đỡ, đừng chạy đây chạy đó, tìm kiếm nơi nào.”

Đức Lê Đại Tiên dạy:

“Sau đây là lời dặn chung toàn thể chư hiền đệ hiền muội hiện diện: Nhớ niệm danh trong các Đấng Thiêng Liêng mà tín hữu Cao Đài hằng niệm, sẽ được hộ trì.”

Đức Quan Âm Bồ Tát khuyên nhủ:

“Nên nhớ rằng, mỗi một người tu hành trong lúc này đều có một bậc Chơn Linh hoặc Thiêng Liêng âm phò mặc trợ. Mỗi ngày nên tưởng niệm để nhắc nhở tâm thức, liên lạc thông công với phần Thiêng Liêng hộ trì. Nếu để trống không, Bần Sĩ e khó tránh khỏi những tà quái ngạ quỷ giựt giành. Hãy nhớ câu truyền khẩu từ xưa rằng: Buổi hạ nguơn mạt kiếp, hễ con Phật, Phật rước; con ma, ma dẫn.”

Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy quý vị làm công tác phước thiện Đông Y trước khi phát thuốc nên cầu nguyện Thiêng Liêng:
“Giờ này, Bần Đạo chỉ sơ về Y Tế Viện, chư đệ muội nên sắp đặt cho trang hoàng. Chư muội tạo linh vị Bảo Hòa Thánh Nữ để phía trái nơi Phủ đường Như Ý. Mỗi khi phát thuốc, nên thắp hương cầu nguyện. Đây là phương giúp đời, một đặc ân mà Đức Từ Mẫu đã ban cho Bảo Hòa Thánh Nữ để lập công bồi đức, trở về ngôi vị.”

Đức Chơn Thường Đạo Sĩ nguyên là bác sĩ Trần Văn Quốc cũng nguyện giúp sức cho quý đạo hữu làm công quả khám bệnh từ thiện và dặn chư vị trước khi khám bệnh hay phát thuốc hãy tưởng đến Ngài và cầu nguyện, Ngài sẽ giúp cho việc làm thiện nguyện đạt hiệu quả hơn.

Trước năm 1975, trong một chuyến đi cứu trợ đồng bào bị bệnh dịch tả ở Tam Thôn Hiệp (huyện Cần Giờ, Sài Gòn), phái đoàn từ thiện của các bác sĩ Cao Đài đã đến khám bệnh và phát thuốc cho nhân dân. Tuy nhiên, vì số bệnh nhân quá đông nên giữa chừng bị hết thuốc điều trị, chỉ còn lại thuốc bổ mà thôi. Các bác sĩ đành cầu nguyện Ơn Trên và phát thuốc bổ cho bệnh nhân. Ít ngày sau đó, đoàn nhận được tin báo của quý đạo hữu ở Tam Thôn Hiệp cho biết các bệnh nhân đều đã khỏi bệnh, kể cả những người chỉ nhận được thuốc bổ.

Các Đấng Thiêng Liêng thường có đại nguyện hộ trì cho các bậc chơn tu khi họ cầu nguyện đến các Ngài. Chẳng hạn như Đức Vân Hương Thánh Mẫu đã dạy:
“Ta có lập nguyện: nếu được một môn đồ nào mà lo việc tu hành tha thiết, thì Ta nguyện độ tất cả toàn gia của môn đồ ấy, dù gặp trường hợp nào cũng có chư linh bảo hộ.”

3. Cầu nguyện để tiếp nhận được nguồn điển lành của Thiêng Liêng hầu xua tan những luồng hắc khí gây tai họa cho nhơn sanh.
- Vào năm Mậu Thân, khi chiến sự ác liệt đang diễn ra, nhiều đồng bào sợ hãi tìm cách chạy nạn, Đức Hiển Thế Đạo Nhơn dạy:
“Mấy ngày vừa qua, thấy các anh em chị em khủng khiếp hoang mang, chạy đây chạy đó để tìm sự sống cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, cũng còn một thiểu số rất vững đức tin và nhớ lời dạy của Tiên Phật, đã ở lại và càng trọng tâm tụng niệm cầu nguyện nhiều hơn. Đó là hiểu lời Ơn Trên dạy bảo và hành đúng lúc để ứng phó với thời cơ. Tệ Đệ để lời ngợi khen và khích lệ Đạo huynh Thiên La Tinh Đầu Họ Đạo đã làm gương tốt đạo đức cho các em.

Sau nữa, Tệ Đệ dặn thêm một ý kiến này: Trong lúc thập phương bá tánh đến Thánh tịnh tỵ nạn, là đã sẵn có lòng tin nơi đây sẽ có Thần linh Trời Phật phù hộ che chở. Nhân tiện đó, các em có phận sự sở tại nên giúp đỡ họ trên hai phương diện:

1. Là thu xếp chỗ nơi tạm trú trong hoàn cảnh sở hữu cùng khả năng.

2. Là nên đem lời đạo lý ra an ủi vỗ về và khuyên họ hãy dành thì giờ vào Thánh đường cầu nguyện, thay vì hoảng hốt chạy tới chạy lui gây cảnh náo loạn. Hãy vào quỳ trước chánh điện hoặc cầu nguyện, hoặc tập trung hết đức tin ngó vào Thiên Nhãn và chỉ dạy cho họ một câu, chỉ một câu niệm thôi: Đó là mười hai tiếng danh hiệu Chí Tôn.

Ngoài ra, về phương diện trợ giúp vật chất, nếu ai có phương tiện tùy hỉ, vì: 

Miếng khi đói, gói khi no,

Một ly hồi khát, của kho ngày thường.”

- Đức Đông Phương Chưởng Quản có lần dạy Ban Cai Quản Vĩnh Nguyên Tự như sau:
“Trong khoảng thời gian này, những vị có trách nhiệm nơi Ban Cai Quản Vĩnh Nguyên Tự hãy sắp xếp cắt đặt hoặc luân phiên có người phụ trách việc cầu nguyện mỗi giờ Dậu và giờ Mẹo, dộng U Minh để những hắc khí đang bao trùm nhơn sanh vùng này tan dần đỡ phần nào hay phần ấy.”

Có lần đài Khí tượng thủy văn thành phố Đà Nẵng báo tin cơn bão Hải Yến sẽ đổ bộ vào thành phố trong đêm. Mọi người đều lo sợ chuẩn bị đón bão. Tuy nhiên, sáng hôm sau, thành phố vẫn bình an vô sự. Đài Khí tượng thủy văn cho biết cơn bão Hải Yến trên đường tiến vào thành phố không hiểu vì sao đã đột ngột chuyển hướng. Riêng người tín hữu Cao Đài hiểu rằng cơn bão đã bị đẩy lùi nhờ vào năng lực công phu thiền định và cầu nguyện của chư Thiên ân và tín hữu Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài Đà Nẵng lúc bấy giờ đang trong khóa tu tịnh 36 ngày, bởi lẽ Đức Đông Phương Lão Tổ đã từng dạy rằng:

“Muốn chống thiên tai sát kiếp, chỉ cần phát tâm công phu thiền định, tọa công ngồi tại đạo tràng mà phóng tinh thần gieo rải thiện duyên kết hợp với huyền linh ân điển xua đẩy sát khí. Tư tưởng càng mãnh liệt, hung sát tự khắc thối lui. Thiền định càng thâm, càng giải phóng cứu người càng dễ. (…)

Trong lúc tai biến, động loạn xáo trộn trên hoàn cầu là một cơ hội cho đạo hữu phát tâm gieo tư tưởng sự sống tình thương đến những nơi có tai biến, kết quả rất lớn mà tiến đạo rất mau, tu một lúc cũng bằng tu trọn đời. Dầu tu trọn đời mà không gặp cơ duyên cũng không bằng tu một ngày có cơ hội.”

- Đức Thành Hoàng Bổn Cảnh xã Tam Thôn Hiệp huyện Cần Giờ cũng dặn dò nhơn dân trong vùng phải thường xuyên đến chùa thất cầu nguyện và phải học hỏi điều đạo đức, làm việc phước thiện thì sẽ được Thiêng Liêng phù trợ thoát khỏi tai nàn trong thời chiến tranh:

“Kể từ đây về sau, đồng bào dân chúng sở tại sẽ được hồng ân Thượng Đế rưới chan cho vùng nầy. Vậy nhơn dân bá tánh xã nhà hãy thường lai vãng chùa thất cầu nguyện Thiêng Liêng, học hỏi điều đạo đức, để làm nhơn tác phước hầu nhờ Thiêng Liêng phù trợ tai nạn trong thời đao binh chiến loạn.”

4. Cầu nguyện cho bá tánh chúng sanh qua cơn khổ nạn là một công đức như lời Thầy đã dạy:
“Sở dĩ có đợt tu hôm nay gồm hai nguyên nhân: Một là để các con giữa nhau kết mối thông hòa, cùng lo sứ mạng trọng đại những ngày sắp đến đây. Hai, vì tình thế sẽ có một cuộc xáo trộn gây nên đau khổ cho nhơn sanh mà đợt tịnh này để các con cộng mối tinh thần, kết nên một luồng chơn khí hầu để tiếp lấy hạo nhiên mà ban rải cho đời, họa may vượt khỏi đau thương tang tóc thì khóa này rất nên quan trọng. Nhưng các con phần nhiều chưa để tâm thanh tịnh thì điển lành cũng không trọn đủ mà giải nổi kiếp họa thu đông. Đáng lẽ Thầy lưu các con một ít hôm nữa, song thấy tinh thần xao động, thì đây, khi các con về mỗi cơ sở nhiệm trách, lo tu dưỡng cần chuyên và tổ chức trong nội bộ những người có tâm đức, hàng ngày để ra một thời mà tịnh tu cầu nguyện. Các con nghĩ sao? 

Huệ Lương, Huệ Linh con nghĩ sao? 

Các con tùy tiện hoặc hội nhau, hoặc mỗi con ở tư gia để tâm lo việc đó là một công đức.”

Có lần, Ơn Trên ban cho phép mầu nhiệm để việc cầu nguyện cho nhơn sanh đạt kết quả và đó cũng là một công quả không nhỏ:

“Bần Đạo không biết dùng chi để làm món vật trấn an cho chư đệ. Vậy, để tiếp nối theo công việc trước, mỗi chư đệ muội nhân viên chức việc trong Cơ Quan hãy về làm bản danh sách gia đình, đến đàn 22 Bần Đạo sẽ giúp đỡ cho. Giúp đỡ đây không phải là giúp đỡ cá nhân mà giúp đỡ cho gia đình của chư đệ muội có một phép mầu hộ thân để hành đạo độ đời trong cơn khổ nạn.

Nhị vị Chưởng nghiêm Pháp Quân hãy thỉnh bầu bạch thủy dưới Thái Cực đăng cho Bần Đạo.

[Chưởng Nghiêm Pháp Quân dâng bạch thủy…]

Xả đàn, Huệ Lương, Bần Đạo nhờ hiền đệ và Phụ Tá Bảo Pháp Chơn Quân Chơn Tâm hãy rót vào trong một cái bồn thật sạch, cầm hai nhánh bông nhúng rải vào tay của mỗi vị trong đàn, nam tay trái, nữ tay mặt. Xong xoa hai tay lại vuốt mặt vuốt đầu ba cái, xong ra về, trong 7 ngày hãy cố gắng thành tâm cầu nguyện để điển lành hộ trợ chúng sanh. Đó cũng là một công quả cao trọng đó nghe!
Chư đệ muội an lòng hành đạo, nhớ giữ trung chính công tâm, đừng sai ly đạo đức là được sự hộ trợ của Thượng Đế Chí Tôn.”

III. Cầu nguyện cho ai?

1. Cầu nguyện cho bá tánh nhơn sanh sớm hồi đầu hướng thiện, cho quốc gia dân tộc, cho cơ đạo vượt qua mọi khảo đảo và sớm quy nguyên thống nhứt.
- Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy Đạo trưởng Minh Lý hướng dẫn cho các bạn Thánh Thiếu Niên thực hành việc cầu nguyện cho nhơn sanh sớm hồi đầu hướng thiện:

“…hiền đệ cho sắp xếp Thanh thiếu niên chia từng đoàn một, luân phiên để một giờ trong ngày Chúa nhựt hoặc ngày sóc vọng, đến các Thánh thất, khai môn hành lễ, cầu nguyện cho nhơn sanh sớm hồi đầu hướng thiện.”

- Cầu nguyện cho đạo hữu ở những nơi xa xôi, những vùng bất hạnh không có điều kiện tu học hành đạo:
“Chư hiền đệ muội đã có duyên phúc được sinh vào chỗ tương đối an ổn đã và đang tổ chức cuộc lễ triều kính Thiêng Liêng là vì nhờ tâm đạo công đức chi nên cơ duyên hạnh phúc đã an bài cho được an ổn hầu tiện bề tu thân hành đạo hiến lễ.

Vậy chư hiền đệ muội hãy hướng tâm linh vào những nơi xa xôi, những vùng bất hạnh để cầu nguyện, đưa điển lành trợ duyên cho những nơi ấy.”

Cầu nguyện cho bá tánh nhơn sanh, cho người khác cũng là một cách tu tập để diệt trừ bản ngã (vong kỷ vị tha, quên mình vì người). 

- Cầu nguyện cho quốc gia dân tộc được an bình hạnh phúc:

“Nhìn tiết thu tàn đến cuối đông,

Thương đời chỉ rối lộn trăm vòng,

Ráng tu cầu nguyện cho trăm họ,

Cho dân tộc này, cho núi sông.”

- Khi cơ đạo xảy ra khảo đảo, Đức Giáo Tông cũng kêu gọi các chức sắc chức việc và tín đồ phải thực hành pháp môn để giữ tâm thanh tịnh, gìn giữ trai giới và cầu nguyện:
“…đôn đốc các chức sắc, chức việt dõng mãnh tinh tấn thực hành pháp luyện châu để thân tâm thanh tịnh, các đạo hữu gìn giữ trai giới, những ngày Rằm, ngày mồng Một đặt ra những ngày cầu nguyện cho cơ Đạo vượt qua mọi khảo đảo…”
- Đức Giáo Tông Đại Đạo dạy cầu nguyện cho cơ đạo sớm được quy nguyên thống nhất:

“Bần Đạo ban sắc lịnh: Kể từ nay, hai kỳ đàn nơi Trung Ương, đúng 11 giờ dâng cơ. Trước, chư hiền nữ nam đồng dâng tiểu lễ cầu nguyện. Tiểu lễ chư hiền phải đông đủ để hết tâm thành kỉnh, nguyện xin ơn Thầy ban phước cho nhơn loại, cùng nguyện cơ Đạo sớm thành quy nguyên về một.”

- Cầu nguyện cho bá tánh chúng sanh thoát qua khổ nạn: 

“Tu sửa ăn năn thì họa tiêu phước đến. Tâm còn tham ác thì nghiệp tai vạ theo liền. Mượn đà làm trớn tiến tu, bắt đầu từ ngày này, Giáo hội Minh Lý ban lịnh cho toàn thể nam nữ mỗi người tùy theo giới đức, hoặc trai kỳ, hoặc thanh tịnh giải thoát: trai kỳ thì tăng trai, đa dục thì chế dục.

Có thể tại nhà tu, tại Thánh miếu hay tịnh đường, kẻ đã thọ pháp rồi thì mỗi ngày ngồi tịnh kiểm tu, tồn thần định trí, hoặc chưa vào thanh tịnh giới, thì lo gìn hương đốt lễ cầu nguyện cho gia đình, cho quốc gia, cho nhơn loại nhẹ bớt tai nạn, Trời Phật giảm cơn thịnh nộ vì tội lỗi loài người. Kẻ biết Đạo rồi muốn dịu lặng Kiền Khôn, quân bình thế sự, lấy thanh tịnh hòa cùng thiên lý để làm tâm vắng lặng, đồng thể với đạo Trời. Đó là tăng trưởng thánh tâm, là tăng phần thiện khí, để góp chung cùng trời đất, tạo mầm hạnh phúc cho nhơn gian.”

2. Cầu nguyện cho cha mẹ, cho thân nhân

- Đức Minh Tra Hồng Phước cho biết nhờ vào sự cầu nguyện của các con mà khỏi phải chuyển kiếp:

“Nhờ tấm lòng tưởng Trời tin Phật, cầu nguyện báo hiếu của các con, nên tôi đã được nhờ rất nhiều, nên về đây báo tin cho các con cùng hiền nương Diệu Long mừng rằng tôi khỏi bị luân hồi chuyển kiếp.”

- Một vị đạo hữu trong hàng con cháu của Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn đã thiết tha cầu nguyện cho mẹ đang lâm trọng bệnh. Đức Như Ý khen ngợi lòng hiếu thảo và dạy như sau:

“Tiện đây Lão cũng dạy Bạch Tuyết: Cháu đã tâm thành cầu khẩn, Lão chứng lòng hiếu tử của Văn Ngọc Chỉ tha thiết nguyện cầu, động đến Tiên cung. Lão giáng nơi đây để dạy cháu chuyển lời lại với Chỉ rằng: Lê Thị Trạng khí số đã hết rồi, dầu có lưu lại cũng chẳng bao lâu. Nhưng Chỉ là một nguyên nhân nên Lão muốn cháu dẫn độ nó và bảo nó hãy tâm thành cầu nguyện để Lão giúp một lần xem sao, nhưng cần phải nhờ các bực đại đức chứng minh thì may ra được ơn lành chan rưới. Đời người mấy ai qua khỏi một lần sanh tử, nhưng hiếu tâm, Lão cũng đáng khen. Vậy yên lòng nuôi mẹ, Lão chứng minh cho.”

- Đức Chí Tôn cũng ban ơn cho các đạo hữu biết tu hành được phép cầu nguyện cho thân nhân (xem như chúng ta tặng công đức tu hành của mình cho thân nhân):

“Như Trí! Con lo cho Vĩnh Lộc lắm phải không? Con hãy về cầu nguyện 12 ngày, Thầy sẽ cho giảm nạn cho nó.”

- Cầu nguyện xin được trả nghiệp thay cho cha mẹ.

3. Cầu siêu cho đạo hữu, cho âm nhơn. Các kỳ cúng tuần cửu, tiểu tường, đại tường cũng là một hình thức cầu nguyện.

Đức Chí Tôn dạy chư vị Tiền Khai Đại Đạo hãy cầu nguyện cho Ngài Chưởng Pháp Nguyễn Văn Tương:

“Tr., L.! Hai con phải dụng đại lễ mà an táng T. nghe.

Thầy ngặt một lẽ, chẳng thế nào đem T. vào Tam thập lục thiên, phải để nó nơi Đông Đại Bộ Châu mà chờ Tòa Tam Giáo phát lạc. Thầy có để lời cho Thái Bạch Kim Tinh cầu rỗi, nhưng Người giận T. không công quả, dâng Bộ Công Thiên thơ ra trống trải lắm, tại nơi Tòa mới cãi chối nỗi gì. Người nhứt định không dự đến. Các con nghe à!

Vậy trong hịch văn sớ tấu, các con phải thượng nơi Tòa Tam Giáo mà cầu rỗi cho nó thiệt hết lòng, rồi Thầy sẽ rỗi cho nó. Các con hiểu.”

Năm 1967, ngôi Bác Nhã Tịnh Đường (thuộc Minh Lý Thánh Hội) ở vùng Long Hải cuối cùng đã hình thành sau một thời gian dài tạo tác với những cơn khảo thí hãi hùng. Tịnh đường hoàn tất nhờ có rất nhiều đạo tâm, đạo hữu đóng góp công sức, tâm lực, tài lực và thậm chí cả thân mạng nữa.

Ngày lễ an vị ngôi Bác Nhã Tịnh Đường cũng là ngày tiền bối Chánh Ý Trần Hữu Thinh (sinh ngày 28-7-1908), môn sanh Minh Lý Thánh Hội (đắc vị Già Lam Địa Thần) giáng cơ tường thuật cặn kẽ duyên cớ khiến tiền bối đã phải đột ngột từ trần tại nơi ấy (ngày 12-4-1967) trong lúc tịnh đường còn đang tạo tác dở dang, đồng thời cũng để nhờ chư Đại đức Hội Thánh Minh Lý cầu nguyện cho các âm nhơn nơi ấy được siêu thoát:

“Thiệt là một cơn ác mộng đã trôi qua, nhưng lòng nhân thế cùng quý bạn hiền đã còn ghi lại nỗi niềm thương tiếc.

Muôn việc ở đời không chi là ngẫu nhiên. Nhứt ẩm nhứt trác giai do tiền định. Một sự dứt bỏ ra đi một cách vội vàng khó tránh khỏi gây sự hoang mang cùng phân vân cho người dương thế. Nhưng khi hiểu được lẽ vô thường, âu không chi lạ, 
...là vì nơi vùng này là vùng còn dẫy đầy ác khí, nên chi, mặc dầu bao nhiêu điển lành cùng tâm đạo đem ký nhà tịnh nơi này, cũng khó nỗi đàn áp được những luồng hắc khí xung thiên từ những oan hồn uổng tử đã gây ra bao nhiêu sự rủi ro trong khi xây cất.

Lúc bấy giờ, Tệ Đệ tự xét thấy đời đạo đức của mình còn quá muộn màng trễ nải hơn các hàng huynh tỷ đệ muội, rất đỗi so sánh với hàng thê nhi mà Tệ Đệ vẫn còn thua kém. Nỗi lòng băn khoăn vì công quả không biết làm sao! Một giấc chiêm bao một đêm nào cũng nơi này, vừa mơ màng nửa say nửa tỉnh, Tệ Đệ chợt thấy vô số oan hồn đang tranh đua ngăn cản những việc làm từ thiện cùng hoằng dương đạo pháp nơi vùng này. Tệ Đệ bèn vội vàng quỳ xin thọ khổ phần nhục thể hình hài, để làm lắng dịu bao nỗi oan hồn và cũng để thay mạng sống cho những người quả công vì đại cuộc. Và Tệ Đệ có hứa sẽ nhân một dịp nào, đề nghị cùng Hội Thánh có nhiều buổi lễ cầu siêu bạt độ âm hồn trở lại đường chân thiện mỹ.

Do đó, mọi việc sắp xếp đã qua, rồi... sáng lại, chư huynh tỷ đệ muội vừa phát giác một việc đã rồi. 

Hôm nay, Tệ Đệ xin Lão Tổ được phép trong hơn một khắc để trần tình mọi sự vừa qua, cùng để giúp cho người bạn xưa vẹn tròn lời hứa. Tệ Đệ ngưỡng mong ơn từ quý vị Đại Đức trong Hội Thánh Minh Lý tới các hàng sư huynh sư tỷ, mỗi ngày vào tịnh cũng như nhựt thời, nên nhớ cầu nguyện cho các oan hồn ấy được sớm cởi vòng oan nghiệt, hầu trở lại đường đạo đức tu hành, do lời khuyên giải của quý liệt vị.”

4. Cầu nguyện cho bản thân được thăng hoa, Thánh hóa.

Tục ngữ Việt nam có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” Những giờ khắc chúng ta cầu nguyện là lúc chúng ta nâng tâm hồn mình lên để giao cảm, tiếp xúc hay đối thoại cùng các Đấng Thiêng Liêng. Do đó, thường xuyên cầu nguyện sẽ giúp cho tâm hồn chúng ta được thăng hoa, thánh hóa vì lúc nào chúng ta cũng như được gần gũi với nguồn ánh sáng thiêng liêng của các Đấng.

Đức Quan Âm Bồ Tát lưu ý chúng ta một điều quan trọng:

“Chư hiền đệ muội! Ai cũng thường cầu nguyện Thiêng Liêng Trời Phật phò hộ cho mình, cho gia đình được an bình hạnh phúc, nhưng có bao giờ cầu nguyện cho mình đủ dạ từ bi để sẻ chia, để thông cảm, xử sự với tha nhân như Đức Chí Tôn đối với chư hiền đệ muội không?

Bần Đạo nhận thấy ít có như vậy lắm. Vì không lưu ý điểm quan trọng đó mới phát sinh những bất đồng lẫn nhau mà không có sự dung tình nhẫn nhục.”

Hằng ngày, khi cúng tứ thời, người môn đệ Cao Đài đều đọc bài Ngũ Nguyện, trong đó có câu nguyện thứ ba là: “Tam nguyện xá tội đệ tử”, nghĩa là cầu xin Đức Từ Phụ từ bi tha lỗi cho chúng ta. Thế nhưng chúng ta lại không chịu tha thứ lỗi lầm của thân nhân, của bạn bè, của đồng đạo… mà cứ ghim mãi trong tâm khiến cho lòng mình khổ đau, phiền não. Do đó, như lời Đức Bồ Tát dạy, người tu cần nên cầu nguyện cho mình có đủ dạ từ bi để có thể tha thứ và yêu thương mọi người. 
Có lần vị môn đồ trưởng của Chúa là Phê-rô đến hỏi Ngài rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Đức Giê-su ôn tồn trả lời: “Thầy không bảo là tha đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” 
Nhân vô thập toàn, người ở thế mấy ai khỏi lỗi, thế nên chúng ta phải tập tha thứ, tha thứ hoài hoài như lời Đức Giêsu Kitô đã dạy các môn đồ của mình.

IV. Các hình thức cầu nguyện

1. Cầu nguyện cá nhân
2. Cầu nguyện tập thể

Ơn Trên thường dạy các đạo hữu hiệp tâm cầu nguyện để nguyện lực được mạnh mẽ. (Ngày xưa Đức Phật Thích Ca dạy ngài Mục Kiền Liên hãy nhờ chư Tăng hiệp tâm cầu nguyện cho mẹ là bà Thanh Đề sau khóa an cư kiết hạ, lúc bấy giờ điển lực của chư Tăng rất dồi dào.)
Vào năm Nhâm Tý 1972, khi chiến trận ở nước ta còn đang diễn ra ác liệt, nhân viên Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý được lệnh Ơn Trên đến Cơ Quan cùng hiệp tâm cầu nguyện. Sau buổi lễ cầu nguyện, Đức Giáo Tông Đại Đạo đã giáng đàn nhận xét và để lời chỉ dạy phương pháp cầu nguyện cho bá tánh chúng sanh như sau:

“Chư hiền đệ muội! Không phải lịnh dạy [cầu nguyện] như vậy để mỗi ngày chư hiền hiến dâng hoa quả lễ phẩm tôn kính nể trọng Thiêng Liêng đâu. Tác dụng như thế này: Bần Đạo không dạy phương pháp cầu nguyện cũng như đọc bài kinh nào, nhưng trước hết tâm ứng của Phụ Tá Bảo Pháp đã chọn bài kinh cầu nguyện Thượng Đế cùng chư Phật Tiên khắp chốn mười phương đến trần gian để cứu khổ cứu nạn cho dân tộc Việt Nam nói riêng, cho con người trên thế giới nói chung được bình an, ách tiêu tai tán, rồi chư hiền đệ muội cũng đồng tình đọc bài kinh ấy. Phát xuất từ một lịnh dạy, chư hiền đệ muội đã hướng về sự thái hòa an lạc cho bản thân mình, gia đình mình và luôn cả nhân loại. Sự cầu nguyện tuy có nhiều hình thức và phương pháp cầu nguyện, nhưng nếu họp nhau lại tổ chức một buổi cầu nguyện chung như vậy, sẽ là một niệm lực hùng mạnh dâng lên không trung và bao trùm rải xuống khắp chốn để cảm hóa lòng người hướng về sự ước muốn thái hòa an lạc đó.

Chư đệ muội không nguyện cho riêng mình đã thể hiện tấm lòng vị tha, cầu cho thiên hạ thái hòa đã thể hiện tấm lòng công bằng, không muốn cảnh chiến tranh đao binh khói lửa, người giết hại người do lòng tham vọng cuồng loạn dấy động đao binh. Nếu mỗi một người đều mong vọng an lạc thái hòa tức là không muốn đem sự tàn hại chết chóc đến cho kẻ khác, nếu khối niệm lực ấy được liên tục dâng lên, tủa ra bao trùm xuống khắp nơi sẽ ảnh hưởng rất lớn như vòi nước gắn búp sen quay cuồng trong không trung, phía dưới đó muôn loài hoa quả thảo mộc gội nhuần không ít.

(…)

Đêm nay, Bần Đạo muốn đề nghị chư hiền đệ muội để dành hai phút hầu bổ túc cho lễ cầu nguyện trong mấy ngày qua để đem lại sự kết quả trọn vẹn. Vậy ngay giữa đàn đây, chư hiền đệ muội từ lớn chí bé hãy nhắm mắt lại, ngồi ngay xương sống, gom thần lại ngay trán chính giữa hai mí chơn mày, khi gom thần lại nghe nặng nặng nơi giáp mối chơn mày, thì từ trong tâm hướng đưa tất cả lòng cầu nguyện lên không trung, tưởng tượng như sẵn sàng tiếp nhận ân điển một bầu nước cam lồ. Sẵn sàng tiếp nhận rồi từ từ đưa lên rải ra tung tóe bốn phương trời cho muôn loài vạn vật đều thọ hưởng. Bần Đạo nhờ hiền muội Ngọc Kiều giải thích phương pháp ấy cho mỗi người lãnh hội. Chừng nào Bần Đạo cho khởi sự sẽ đồng cầu nguyện một lúc.

Có hiền đệ muội nào, nhứt là các em nhỏ chưa hiểu thì hỏi lại. Có hiểu rõ, hành mới hiệu lực. Hỏi lại…

Vậy thì tất cả đều sẵn sàng ngồi xếp bằng trong cái thế hai bàn chân tréo thành chữ thập, chơn trái nằm trên, chơn phải nằm dưới thành hình chữ thập. Bần Đạo sẽ ngưng điển trong hai phút để cùng hành pháp với chư hiền. Đây bắt đầu…

Xong, chư hiền đệ muội hãy trở lại cái thế bình thường. Được, tốt lắm!

Chư hiền đệ muội mới tập hành pháp cấp thời, được như vậy cũng khá lắm, nhưng chưa trọn vẹn. Không sao! Vì trong lúc hành pháp, chư đệ muội đã bị 4 khuyết điểm sau đây: 

Một, đầu tiên vừa gom thần nơi trán bỗng nghe tiếng cười bên ngoài hơi khó chịu.

Hai, nghe chó sủa hơi bận tâm.

Ba, nghe tiếng xe hơi chạy quá rõ.

Bốn, nghe hai đầu gối run mỏi vì thế ngồi hơi lạ đối với một số lớn, và cuối cùng phần đông trông ngóng đã quá 2 phút rồi sao chưa được lịnh xả. Nhưng đó là phần phụ không ảnh hưởng chi lắm cho việc cầu nguyện, vì khi nghe các tiếng động ấy, tinh thần bị trụ lại nơi tiếng động, đâu có đưa lên kịp đến không trung mà tiếp bầu cam lộ. Khi dứt tiếng động, tinh thần như được mở trói, bỗng vượt riết mau lên. Vì kẻ đến trước, người đến sau nên Bần Đạo chờ cho đến tất cả rồi mới ra lịnh xả đàn vừa đúng 5 phút chớ không phải 2 phút. Cười… Cười… Bần Đạo lặp lại, như vậy cũng khá tốt lắm. Vậy thì từ ngày mai chư hiền đệ muội bất cứ ở đâu, cứ theo phương pháp đó mà hành và bất cứ giờ nào hành cũng được hết. Có thể mỗi ngày đêm hành nhiều lần như vậy, khỏi phải tập trung lại Cơ Quan như các ngày qua. Đó là hiền đệ hiền muội cứu đời, chớ của cải đâu mà đem cứu cho hết khổ nạn nhơn sanh. Nói như vậy không có nghĩa rằng khuyên chư hiền ngưng việc cứu trợ nhơn dân chiến nạn, nghe à!”

3. Cầu nguyện bằng cách đọc kinh

Đức Quảng Đức Chơn Tiên có dạy nhân viên Cơ Quan hằng ngày nên đọc bài Cầu Nguyện của nhân viên Cơ Quan:

“Tệ Huynh cũng để lời khuyên chư hiền đệ mỗi ngày hãy đọc lời cầu nguyện đã có để vững vàng qua cơn sóng gió.”
 

Ngoài ra còn có các bài kinh thay thế cho lời cầu nguyện của chúng ta như: Kinh Cầu An, kinh Cầu Siêu, kinh Cứu Khổ, kinh Cầu Giải Bệnh, Bài Ngũ Nguyện…
V. Điều kiện cần có để việc cầu nguyện có kết quả.

1. Đức tin chơn chánh và Thanh tịnh
Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy:

“Sự hữu ích của các thời cầu nguyện hay tịnh tập thể đều do đức tin chơn chánh và bản chất thanh tịnh vô vi của mỗi người. Có đức tin chơn chánh thì không hay tin tưởng loạn động. Có bản chất thanh tịnh vô vi thì thần lực đủ đầy. Hai yếu tố quan trọng này để người tu thực hiện được sự cứu độ vô vi. Thế nên cần đến các thời cầu nguyện hay tịnh tập thể để các dòng tư tưởng trọn lành phát xuất tự tâm linh của mỗi tịnh viên hướng lên để cảm hóa cùng Thiên địa, ứng hiệp với các Đấng Thiêng Liêng như linh quang, như vân võ để biến tỏa thành trận mưa ban phát rưới chan mát mẻ khi con người đang sống trong bầu lửa dục của trần gian.”

Các Đấng Thiêng Liêng luôn dạy rằng các Ngài chỉ hộ trì chúng ta trong chánh tín, chánh đạo.

2. Lòng chí thành: Lòng chí thành mới cảm được đến Thiên Địa. “Hữu thành tắc hữu thần”: có lòng chí thành thì có thần linh ứng trực.
3. Người cầu nguyện đức độ càng lớn, hiệu quả của sự cầu nguyện càng cao. (Chư Tăng cầu nguyện cho bà Thanh Đề- mẹ của Ngài Mục Kiền Liên- sau 3 tháng an cư kiết hạ). Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn dạy người cháu hãy nhờ các bậc đại đức trợ lực trong sự cầu nguyện cho mẹ:
“…bảo nó hãy tâm thành cầu nguyện để Lão giúp một lần xem sao, nhưng cần phải nhờ các bực đại đức chứng minh thì may ra được ơn lành chan rưới.”

4. Không vụ lợi cá nhân
Đức Lê Đại Tiên dạy:

“Nhớ hằng ngày phải để tư tưởng tốt, nghĩa là những tư tưởng lành có ích lợi cho tha nhơn thì sự cầu nguyện mới mong kết quả.”

5. Hợp lẽ công bình, hợp luật nhân quả
- Có một dịp vào ngày rằm tháng 10 năm Canh Tuất (1970), Đức Giáo Tông cho biết là quí vị đạo trưởng đã phát tâm cầu nguyện Ngài ban ơn cho nhân viên Cơ Quan luôn được khoẻ mạnh, không bệnh tật chi cả để đem hết tinh thần phụng sự cho đạo sự Cơ Quan. Đức Giáo Tông giải đáp lời thỉnh cầu đó như sau: “Chư hiền cầu xin Ơn Trên ban bố hồng ân cho nhân viên luôn luôn lành mạnh, không vấp vướng những đau bịnh làm trở ngại công việc hành đạo, điều này Bần Đạo khá khen tinh thần sốt sắng lo chung của chư hiền đệ, nhưng chư hiền đệ nên nghĩ lại. Con người mang một xác thân tứ đại này, dĩ nhiên phải ảnh hưởng theo hoàn cảnh thời tiết thuộc phạm vi hữu chất. Hơn nữa, trong thời kỳ Hạ nguơn mạt kiếp này đầy rẫy những lằn điển ô trược nặng nề, dữ nhiều lành ít, cứ chen vào mọi con người mà phương hại, đó là cái nghiệp thân âu đành vậy!” 
 Trong trường hợp này, Đức Giáo Tông không thể đáp ứng được điều khẩn cầu đó. Tuy nhiên, Ngài đã từ bi chỉ giáo phương cách để vượt qua. Ngài căn dặn:

“Cái thân tứ đại ở trong đời,

Ma bịnh triền miên đệ muội ơi!

Muốn có thuốc thần trừ chướng ngại,

Giữ gìn đều đặn lửa lò Trời.”
Thêm một câu chuyện nữa: một vị tiền bối Cơ Quan có điều cầu xin mà chúng ta chưa rõ nội dung, Đức Giáo Tông trả lời: “Hiền đệ cầu xin Chí Tôn có một điều. Cười! Cười! Điều đó Bần Đạo chắc rằng giữa đây cũng có nhiều người muốn xin nhưng không dám. Nếu Bần Đạo cho thì phải cho đồng đều tất cả, mà nếu cho tất cả ắt phạm luật Thiên Điều. Hiền đệ hiện diện ở thế gian chắc phải thụ hưởng mọi tiện nghi ở thế gian. Muốn được vậy phải tự thực kỳ lực. Trên Thiên Đình đã có luật công bình cầm cân thưởng phạt, nhưng sự thưởng phạt đó không phải tự ý từ Thiên Đình đem đến cho người thế gian, mà do bởi nghiệp duyên vay trả của người thế gian mà có. Hiền đệ đã vay từ nhiều tiền kiếp, kiếp này ráng làm, vừa làm vừa trả. Thiêng Liêng cảm thương hiền đệ, sẽ giúp hiền đệ bằng phương diện khác. Tất cả Cơ Quan sẽ an bài cho hiền đệ.”

Đức Minh Đức Đạo Nhơn cũng dạy:

“Nhớ lại Thánh Khổng Tử xưa kia lúc lâm trọng bệnh, chư môn sanh xin phép lập đàn khẩn đảo cầu thọ cho thầy, Đức Khổng Tử bảo rằng: Chính ta đã cầu đảo từ lâu rồi.”

Suốt cả cuộc đời, Đức Khổng Tử đã đem hết thời gian và tâm huyết ra để phụng sự cho đạo lý, cho công việc khai hóa nhơn tâm với hoài bão mang lại một cuộc sống đạo đức lễ nghĩa, an bình và hạnh phúc cho toàn dân. Một cuộc đời trọn vẹn đạo đức như thế thì có cần chi phải cầu đảo nữa!
- Nếu lòng người bất lương vô đạo đức thì dù có dập đầu cầu khẩn suốt đời cũng không thể đạt được sự thái hòa an lạc. Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy:

“Người đời thường cầu nguyện cầu xin sự thái hòa an lạc từ trên trời ban xuống. Nhưng có mấy ai biết sự an lạc thái hòa phải chính nơi lòng người tạo nên, và chính nơi tập thể loài người vùng lên mà có.

Nếu từ cá nhân, từ tập thể loài người bất lương vô đạo đức còn dẫy đầy lòng dục vọng nhỏ nhen, tham lam ích kỷ, tật đố xấu xa trong xã hội mạnh được yếu thua thì dầu có dập đầu cầu nguyện khắp các đền chùa, am tự, thánh đường cho đến mãn kiếp muôn đời, sự an lạc thái hòa không bao giờ đến.”

- Đức Quan Âm Bồ Tát khuyên nhủ một đạo hữu có tâm thành cầu nguyện cho thân nhân hãy giúp người thân trở về đường chánh đạo thì mới có thể thoát khỏi tình trạng bị tà thần xâm nhập:

“Trước khi từ giã chư hiền đệ hiền muội, với lòng từ bi, Bần Đạo cũng soi thấu hoàn cảnh tâm trạng của hiền muội Quan có tâm thành cầu nguyện Thiêng Liêng phò hộ thân nhân. Vậy Bần Đạo khuyên hiền muội nên giúp đỡ hiền đệ Đạt Hưng trở về đường chánh đạo bằng cách định thần quán xét hướng thượng về chơn lý duy nhứt, không còn hám vọng bao la, để tinh thần yên lặng sẽ tự cứu vãn lấy tình trạng không hay. Đối với người tu chánh đạo, nếu trong tinh thần ẩn chứa những thị vọng thì tà thần mưu toan xâm nhập hành hà, chớ không phải Phật Trời thưởng phạt chi về hình thức ấy.”

6. Đừng cầu nguyện suông:

Chúng ta cầu nguyện cho bá tánh nhơn sanh, nhưng cũng phải ra sức cứu giúp nhơn sanh trên cả hai phương diện nhân sinh và tâm linh (vật chất và tinh thần), chứ không phải chỉ cầu nguyện suông mà không tích cực công quả, hành đạo giúp đời. Đức Mẹ dạy:

“Nếu ngày nào mà các con nữ phái chung quanh vùng này chưa biết đạo thì ngày ấy các con vẫn chưa tròn trách nhiệm. Vậy các con hãy gắn ghi lời Mẹ dạy hôm nay mà thể hiện sự hành đạo trong tình thương hòa ái cụ thể. Trong thời gian qua, các con hằng cầu nguyện Mẹ mỗi tháng hai kỳ, Mẹ đã chứng tâm thành đó, nhưng từ đây về sau phải thực hành cụ thể trong việc làm chớ đừng cầu nguyện suông nữa nghe các con yêu dấu của Mẹ.”

VI. Lúc nào cũng cầu nguyện mà dường như không cầu nguyện
Có nghĩa là lúc nào tâm chúng ta cũng hướng thượng, gắn kết với các Đấng Thiêng Liêng, không giây phút xa rời. Được như vậy, chúng ta có thể nghe được tiếng nói vô thinh, hiểu được và hành đạo đúng theo Thánh ý.
Chúng ta chỉ thường trông mong các Đấng lâm đàn giáo đạo qua ngọn linh cơ chứ ít khi cảm nhận các Ngài bằng thần, bằng tâm thành cầu nguyện. Thế nên, Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo dạy:

“Bần Đạo đã đến với chư đệ muội sau lệnh phê phán của Đức Chí Tôn và Hội Công Đồng Tam Giáo. Từng bước chân, từng việc làm, cho đến mỗi tâm tư suy diễn đều được Thần minh ứng trực. Thế chư đệ muội chưa cảm nhận được sao?

Có lẽ vì động tâm nên không nhận Thái Bạch Kim Tinh bằng Thần, mà chỉ trông thấy Thái Bạch ở tận Linh Tiêu. Giờ này gặp nhau bằng linh cơ diệu bút là điều trở ngại cho chư đệ muội. Một sứ mạng song hành nhưng chưa gặp gỡ và chưa hiểu biết nhau, nhưng thôi, việc đó sẽ tính sau.” 

Đức Chí Tôn cũng từng dạy:

“Trước kia Thầy có dạy: ‘Đạo còn thì Hiệp Thiên Đài còn.’ Quả thật vậy, sáu mươi năm khai Đạo, có biết bao nhiêu thánh giáo thánh ngôn, lời Tiên tiếng Phật. Đến ngày nay các con vẫn còn học hỏi với Thầy qua trung thông của Đồng tử. Nếu chỉ có bao nhiêu sự việc thì chưa hết ý của Thầy muốn nói gì với các con. Đến một ngày nào Thầy không dùng đồng tử thì Đạo bị bế sao con? Mà phải hiểu, mỗi con đều có một đài Hiệp Thiên. Nếu con mở được cửa thì thông công được với Thầy, khỏi phải qua trung gian của đồng tử, vì trước kia Thầy đã dạy, đã trao chìa khóa cho các con từ buổi sơ khai Đại Đạo. Nhưng mấy ai giữ được thanh tịnh vô trần, trực nhận chơn tâm đại ngã. Bởi vì các con làm chưa được nên Thầy phải cần Đồng tử dạy dỗ các con.”

� Đức Quảng Đức Chơn Tiên, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15-10 Tân Dậu (11-11-1981).


� Đức Minh Đức Đạo Nhơn, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15-11 Giáp Dần (28-12-1974).


� Thánh thất Bình Hòa, 20-9 Đinh Mùi (23-10-1967).


� Trích bài viết “Hãy làm phước chứ đừng cầu phước” của tác giả Ngọc Quang Minh.


� Đức Đại Tiên Lê Văn Duyệt, Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 01-01 Giáp Dần (23-01-1974).


� Tam thân là một thuật ngữ được dùng trong � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o" \o "Phật giáo" �Phật giáo� � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_th%E1%BB%ABa" \o "Đại thừa" �Đại thừa�, chỉ ba loại thân của một vị Phật. Quan điểm này xuất phát từ tư tưởng cho rằng Phật—như một nhân vật đã xuất hiện trên thế gian để hoằng hoá, tiếp độ chúng sinh—chính là biểu hiện của cái Tuyệt đối, của � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2n_nh%C6%B0" \o "Chân như" �Chân như� và Phật có khi hiện thân thành nhiều hình tướng khác nhau chỉ vì lợi ích của chúng sinh. Quan niệm Tam thân Phật được nêu ra nhằm nói lên quan điểm đó.


Tam thân gồm:


1. Pháp thân, là thể tính thật sự của Phật, đồng nghĩa với Chân như, là thể của vũ trụ. Pháp thân là thể mà Phật và chúng sinh đều có chung. Pháp thân cũng chính là � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p_(Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o)" \o "Pháp (Phật giáo)" �Pháp�, là quy luật vận hành trong vũ trụ, là giáo pháp do đức Phật truyền dạy. Phật xuất hiện trên Trái Đất, với nhân trạng, với mục đích cứu độ con người. Pháp thân được xem chính là Phật pháp như Phật Thích-ca giảng dạy trong thời còn tại thế. Sau này người ta mới nói đến hai thân kia. Pháp thân được xem là thường hằng, vô tướng, nhất nguyên, là thể tính chung của các vị Phật, là dạng tồn tại thật sự của chư Phật. Pháp thân có nhiều tên gọi khác nhau, tuỳ trường hợp sử dụng. Có lúc người ta xem nó là thể tính của mọi sự, là Pháp giới, là � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2n_nh%C6%B0" \o "Chân như" �Chân như�, là tính � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4ng_t%C3%ADnh" \o "Không tính" �Không�, � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/A-l%E1%BA%A1i-da_th%E1%BB%A9c" \o "A-lại-da thức" �A-lại-da thức�, hay xem nó như là Phật, � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_t%C3%ADnh" \o "Phật tính" �Phật tính�, là � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C6%B0_Lai_t%E1%BA%A1ng&action=edit&redlink=1" \o "Như Lai tạng (trang chưa được viết)" �Như Lai tạng�. Trong nhiều trường phái, người ta xem Pháp thân là thể trừu tượng không có nhân trạng, có trường phái khác lại xem Pháp thân hầu như có nhân trạng. Đạt trí huệ siêu việt đồng nghĩa với sự trực chứng được Pháp thân.


2. Báo thân, cũng được dịch là Thụ dụng thân, "thân của sự thụ hưởng công đức": chỉ thân Phật xuất hiện trong các � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8Bnh_%C4%91%E1%BB%99" \o "Tịnh độ" �Tịnh độ�. Báo thân là thân do thiện nghiệp và sự giác ngộ của các � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%93_T%C3%A1t" \o "Bồ Tát" �Bồ Tát� mà hoá hiện cho thấy—cũng vì vậy mà có lúc được gọi là Thụ dụng thân, là thân hưởng thụ được qua những thiện nghiệp đã tạo. Báo thân thường mang � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_m%C6%B0%C6%A1i_hai_t%C6%B0%E1%BB%9Bng_t%E1%BB%91t" \o "Ba mươi hai tướng tốt" �Ba mươi hai tướng tốt� và tám mươi vẻ đẹp của một vị Phật và chỉ Bồ Tát mới thấy được trong giai đoạn cuối cùng của � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_%C4%91%E1%BB%8Ba" \o "Thập địa" �Thập địa�. Người ta hay trình bày Báo thân Phật lúc ngồi thiền định và lúc giảng pháp � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_th%E1%BB%ABa" \o "Đại thừa" �Đại thừa�. Các trường phái thuộc � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8Bnh_%C4%91%E1%BB%99_t%C3%B4ng" \o "Tịnh độ tông" �Tịnh độ tông� cũng tin rằng Báo thân Phật thường xuất hiện trong các � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8Bnh_%C4%91%E1%BB%99" \o "Tịnh độ" �Tịnh độ�.


3. Ứng thân, cũng được gọi là Ứng hoá thân hoặc � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3a_th%C3%A2n" \o "Hóa thân" �Hoá thân�, là thân Phật và � HYPERLINK "https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%93_T%C3%A1t" \o "Bồ Tát" �Bồ Tát� hiện diện trên Trái Đất. Ứng thân do Báo thân chiếu hiện, dựa trên lòng từ bi và có mục đích giáo hoá chúng sinh. Như thân người, Ứng thân chịu mọi đau khổ của già chết bệnh tật, nhưng Ứng thân có thần thông như thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Sau khi chết, Ứng thân tự tiêu diệt. (Theo Wikipedia)


� Đức Minh Đức Đạo Nhơn, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15-11 Giáp Dần (28-12-1974).


� (Mc 14: 32 -42; Lc 22: 39 -46 )


� Đức Diệu Hạnh Tiên Nương, Vĩnh Nguyên Tự, 08-4 Quý Sửu (10-5-1973).


� Đức Mẹ, Thánh thất Tân Định, 06-01 Bính Ngũ (26-01-1966).


� Đức Lê Đại Tiên, Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý, 29-7 nhuần Mậu Thân (21-9-1968).


� Thánh Bộ Từ Bi Thông Thiên Học, 01-4 Đinh Mùi (09-5-1967).


� Đức Giáo Tông Đại Đạo, Huờn Cung Đàn, 14-5 Tân Sửu (26-6-1961).


� Ngọc Linh Thánh tịnh, 15-9 Kỷ Hợi (16-10-1959).


� Đức Hiển Thế Đạo Nhơn, Thánh tịnh Ngọc Minh Đài, 15-4 Mậu Thân (11-5-1968).


� Đức Đông Phương Chưởng Quản, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-11 Nhâm Tý (20-12-1972).


� Minh Lý Thánh Hội, 22-6 Ất Hợi (19-7-1995).


� Đức Thành Hoàng Bổn Cảnh Tam Thôn Hiệp, VPPTGL xã TTH, 09-9 Ất Tỵ (03-10-1965).


� Đức Chí Tôn, Bác Nhã Tịnh Đường, 13-5 Giáp Dần (02-7-1974).


� Đức Giáo Tông Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15-4 Nhâm Tý (27-5-1972).


� Đức Giáo Tông Đại Đạo, Thiên Lý Đàn, 26-7 Đinh Mùi (31-8-1967).


� Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 09-01 Quý Sửu (11-02-1973).


� Đức Vạn Hạnh Thiền Sư, Minh Lý Thánh Hội, 26-9 Mậu Thân (16-11-1968).


� Đức Giáo Tông Đại Đạo, Huờn Cung Đàn, 30-5 Tân Sửu (12-7-1961).


� Đức Hưng Đạo Đại Vương, Bác Nhã Tịnh Đường, 14-12 Tân Hợi (29-01-1972).


� Đức Minh Tra Hồng Phước Hoàng Ngọc Tạo, Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý, 14-5 Đinh Mùi (21-6-1967).


� Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, Minh Lý Thánh Hội, 05-3 Tân Hợi (31-3-1971).


� Đức Chí Tôn, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 30-9 Canh Tuất (29-10-1970).


� Ngày 07-11 Bính Dần (11-12-1926). TNST 1925-1934, tr.76.


� Đức Già Lam Địa Thần Chánh Ý Trần Hữu Thinh, Bác Nhã Tịnh Đường, 11-8 Đinh Mùi (13-9-1967).


� Đức Quan Âm Bồ Tát, Nam Thành Thánh thất, 14-10 Canh Tuất (12-11-1970).


� Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 22-4 Nhâm Tý (03-6-1972).


� Đức Quảng Đức Chơn Tiên, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15-10 Tân Dậu (11-11-1981).


� Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, Vĩnh Nguyên Tự, 15-3 Giáp Dần (26-4-1975).


� Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn, Minh Lý Thánh Hội, 05-3 Tân Hợi (31-3-1971).


� Đức Lê Đại Tiên, Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý, 29-7 nhuần Mậu Thân (21-9-1968).


� Ngọc Minh Đài, 15-10 Canh Tuất (13-11-1970).


� Thiên Lý Đàn, 23-3 Đinh Mùi (02-5-1970).


� Đức Minh Đức Đạo Nhơn, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15-11 Giáp Dần (28-12-1974).


� Đức Đông Phương Chưởng Quản, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 30-12 Tân Hợi (14-02-1972).


� Đức Quan Âm Bồ Tát, Nam Thành Thánh thất, 14-10 Canh Tuất (12-11-1970).


� Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Thánh thất Tân Định, 14-8 Kỷ Dậu (25-9-1969).


� Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 15-7 Ất Sửu (30-8-1985).


� Đức Chí Tôn, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo, 18-02 nhuần Ất Sửu (07-4-1985).
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